
        II. BẢNG GIÁ ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ UÔNG BÍ 

        A- ĐẤT CHUYÊN TRỒNG LÚA NƯỚC 

VỊ TRÍ VÙNG, ĐỊA DANH THEO VỊ TRÍ ĐẤT

I Vùng đồng bằng

1 Phường Phương Nam

II Vùng trung du

A Các phường:

1 Các phường: Quang Trung, Trưng Vương

2 Phường Thanh Sơn

B Các xã:

1 Xã Điền Công

III Vùng miền núi

A Các phường:

1 Phường Yên Thanh, Phường Nam Khê

2 Phường Vàng Danh, Phường Bắc Sơn

3 Phường Phương Đông

B Các xã:
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1 Xã Thượng Yên Công

        B- 

ĐẤT 

TRỒNG 

VỊ TRÍ VÙNG, ĐỊA DANH THEO VỊ TRÍ ĐẤT

I Vùng đồng bằng

1 Phường Phương Nam

II Vùng trung du

A Các phường:

1 Các phường: Quang Trung, Trưng Vương

2 Phường Thanh Sơn

B Các xã:

1 Xã Điền Công

III Vùng miền núi

A Các phường:

1 Phường Yên Thanh, Phường Nam Khê

2 Phường Vàng Danh, Phường Bắc Sơn

3 Phường Phương Đông
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B Các xã:

1 Xã Thượng Yên Công

        C- ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM

VỊ TRÍ VÙNG, ĐỊA DANH THEO VỊ TRÍ ĐẤT

I Vùng đồng bằng

1 Phường Phương Nam

II Vùng trung du

A Các phường:

1 Các phường: Quang Trưng, Trưng Vương

2 Phường Thanh Sơn

B Các xã:

1 Xã Điền Công

III Vùng miền núi

A Các phường:

1 Phường Yên Thanh, Phường Nam Khê

2 Phường Vàng Danh, Phường Bắc Sơn

3 Phường Phương Đông

B Các xã:

1 Xã Thượng Yên Công

       D- ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT

VỊ TRÍ VÙNG, ĐỊA DANH THEO VỊ TRÍ ĐẤT
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I Vùng đồng bằng 

1 Có điều kiện thuận lợi: Gần các trục đường, khu dân cư

2 Có điều kiện không thuận lợi: Đi lại khó khăn, xa khu dân cư

II Vùng trung du

1 Có điều kiện thuận lợi: Gần các trục đường, khu dân cư

2 Có điều kiện không thuận lợi: Đi lại khó khăn, xa khu dân cư

III Vùng miền núi

1 Có điều kiện thuận lợi: Gần các trục đường, khu dân cư

2 Có điều kiện không thuận lợi: Đi lại khó khăn, xa khu dân cư

       E- ĐẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

          1- ĐẤT BÃI TRIỀU: 1.500Đ/M2 

          2- ĐẦM VEN BIỂN: 4.500Đ/M2  

          3- HỒ, ĐẦM NỘI ĐỊA:

VỊ TRÍ VÙNG, ĐỊA DANH THEO VỊ TRÍ ĐẤT

I Vùng đồng bằng

1 Phường Phương Nam

II Vùng trung du

A Các phường:

1 Các phường: Quang Trung, Trưng Vương

2 Phường Thanh Sơn

B Các xã:

1 Xã Điền Công

III Vùng miền núi

A Các phường:
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1 Phường Yên Thanh, Phường Nam Khê

2 Phường Vàng Danh, Phường Bắc Sơn

3 Phường Phương Đông

B Các xã:

1 Xã Thượng Yên Công
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